
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM HÀ - TỈNH QUẢNG NINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hoàng Việt Thành. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Hải và bà Chu Thị Hảo. 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Thịnh, Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Đức Anh - Kiểm sát viên. 

 Ngày 31 tháng 7 năm 2019 t i phòng xét xử Tòa án nhân dân huyện Đầm 

Hà   t  ử s  th m c ng khai v  án h nh s  th   ý số 06/2019/TLST-HS ngày 21 

tháng 6 năm 2019 theo quyết định đưa v  án ra xét xử số 06/2019/QĐXXST-HS 

ngày 16 tháng 7 năm 2019 đối với các bị cáo: 

1. Lỷ Cảnh T, tên gọi khác: Không. Sinh ngày 12/ 10 / 2000 t i huyện Đ 

H, tỉnh Quảng Ninh. N i cư trú: Thôn N, xã Q, huyện Đ H, tỉnh Quảng Ninh; 

Nghề nghiệp: Không; Tr nh độ văn hóa: 09/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Sán Dìu; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Con ông Lỷ A N và bà Ph m Thị H; 

Vợ con: Chưa có; Tiền án: Không. 

Tiền s : Ngày 24/12/2018 bị Công an xã Q, huyện Đ H, tỉnh Quảng Ninh xử 

ph t hành chính về hành vi cố ý gây thư ng tích. 

Bị bắt t m giam từ ngày 28/3/2019. Hiện t m giam t i nhà t m giữ Công an 

huyện Đ H, tỉnh Quảng Ninh. Có mặt. 

2. Chìu Kim T1, tên gọi khác: Không. Sinh ngày 18/12/1998 t i huyện Đ H, 

tỉnh Quảng Ninh. N i cư trú: Th n N,  ã Q, huyện Đ H, tỉnh Quảng Ninh; 

Nghề nghiệp: Không; Tr nh độ văn hóa: 09/12; Quốc tịch Việt Nam; Dân 

tộc: Dao; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Con ông Chìu Quay Th và bà 

Lý Nhì M; Vợ con: Chưa có; Tiền án, tiền s : Không. 

Bị áp d ng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi n i cư trú. Có mặt. 

* Người bị h i:  

1. Anh Bùi Đ nh K, sinh năm 1998. Địa chỉ: Th n 5,  ã Đ, huyện H H, tỉnh 

Quảng Ninh. Vắng mặt (Có đ n  in   t  ử vắng mặt); 

2. Anh Đinh Chính H, sinh năm 1999. Địa chỉ: Th n 6,  ã Đ, huyện H H, 

tỉnh Quảng Ninh.Vắng mặt ( có đ n  in xét xử vắng mặt). 

* Người có quyền lợi, nghĩa v  liên quan:  

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐẦM HÀ 

TỈNH QUẢNG NINH 

––––––––––––––– 

Bản án số: 06/2019/HS-ST 

Ngày 31/7/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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1. Ông Chìu Tắc S, sinh năm 1950. Địa chỉ: Thôn N, xã Q, huyện Đ H, tỉnh 

Quảng Ninh. Vắng mặt; 

2. Anh Lỷ A Nh, sinh năm 1979. Địa chỉ: Thôn N, xã Q, huyện Đ H, tỉnh 

Quảng Ninh. Có mặt; 

3. Chị Ph m Thị H1, sinh năm 1981. Địa chỉ: Thôn N, xã Q, huyện Đ H, 

tỉnh Quảng Ninh. Có mặt.  

* Người làm chứng: Trần Đức T2, Lỷ Sinh Ph, Lỷ Ngọc M, Lỷ Thủ P: 

Có mặt. Chị Chìu Tài M, Trư ng Tuyết H2: Vắng mặt. 

    NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ s  v  án, lời khai của các bị cáo và diễn biến 

t i phiên tòa, nội dung v  án được tóm tắt như sau:   

Lỷ Cảnh T và Chìu Kim T1 là b n bè thân thiết thường đi ch i với nhau. 

Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 24/3/2019, Tg và T1 đang ch i ở thôn Thìn Thủ, 

xã Q, huyện Đ H thì thấy các anh Bùi Đ nh K, sinh năm 1998, anh Đinh Chính  

H, sinh năm 1999 (đều trú ở xã  D, huyện  H H, tỉnh Quảng Ninh), điều khiển 02 

xe mô tô chở theo b n gái chị Chìu Tài  M và Trư ng Tuyết  H2 đi qua và đi về 

hướng khu du lịch thác B ch Vân, huyện Đ H. Do trước đó, T và T1 có đến xã  

D, huyện  H H ch i và bị một số thanh niên địa phư ng đánh. Nghi anh K và 

anh  H có trong nhóm đó, nên T và T1 cùng thống nhất với nhau đuổi theo xem 

có phải họ  à người đã đánh m nh kh ng để đánh trả thù. T điều khiển xe mô tô 

biển kiểm soát (BKS) 14M1-076.33, T1 điều khiển xe mô tô BKS 14M1-076.01 

đuổi theo, vượt lên ngang xe của anh K, anh  H để nhìn mặt, nhưng cũng kh ng 

nhận rõ. Sau đó T điều khiển xe về nhà để lấy 02 gậy rút bằng kim lo i (một 

chiếc dài 63cm, một chiếc dài 45,5cm)  àm hung khí đánh nhau, còn T1 tiếp t c 

theo dõi hướng đi của nhóm anh K, khi thấy xe họ rẽ vào thác B ch Vân thì T1 

quay về nhà T báo cho T biết. T và T1 lấy bìa bịt BKS xe l i, m c đích để khi 

đánh nhau tránh bị phát hiện. Sau đó cả hai điều khiển  e m  t  đến khu v c 

cổng Chào thôn T, xã Q đứng đợi nhóm anh K trên đường đi về để chặn đánh. 

T i đây, T và T1 gặp các anh Lỷ Sinh Phong, Lỷ Thủ P u, Lỷ Ngọc Minh, đều 

là b n cùng xã, T1 rủ chặn đánh nhóm anh K, nhưng họ kh ng đồng ý. Đến 

khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi tham quan thác B ch Vân xong anh K 

và anh  H chở b n gái đi về. Khi anh K và anh  H đi đến gần khu v c cổng 

Chào, T và T1 phát hiện thấy nhóm anh K. T cầm 01 gậy rút và đưa cho T1 01 

gậy rút rồi cả hai ra đứng giữa đường chặn xe l i. T hỏi anh K là bọn mày ở đâu 

đến và đòi  em Chứng minh nhân dân (CMND). Anh K và anh  H tuy không 

quen biết và không có mâu thuẫn gì với T và T1, nhưng thấy họ có thái độ hung 

hăng, trên tay đều cầm gậy sắt, anh K sợ đưa CMND của mình cho T xem. T 

đọc thấy hộ kh u thường trú của anh K ghi ở xã  D, huyện  H H. Tuy không rõ 

anh K và anh  H có phải  à người trong nhóm thanh niên đã đánh m nh trước đó 

kh ng, nhưng do đã bàn b c từ trước với T1, với ý nghĩ đánh nhầm h n bỏ sót. 

T ngay lập tức cầm gậy sắt v t 01 nhát về phía anh K, anh K gi  tay trái  ên đỡ 

trúng vào mu bàn tay; T tiếp t c v t 02 nhát trúng vào vùng m n sườn bên trái 

và vào đầu anh K. Còn T1 cầm gậy sắt v t 02 nhát trúng vào cánh tay trái anh  
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H gây thư ng tích. Thấy anh K và anh  H vô cớ bị đánh, chị  M và chị  H2 

hoảng hốt hét lên, thấy vậy T và T1 cầm gậy sắt lên xe bỏ đi, anh K và anh  H 

được mọi người đưa đi cấp cứu. 

T i các giấy chứng nhận thư ng tích t m thời số 24, 25 ngày 26/3/2019, 

của Trung tâm y tế huyện Đ H, xác nhận tình tr ng thư ng tích của các anh Bùi 

Đ nh K và Đinh Chính  H như sau:  

- Anh Bùi Đ nh K: Vùng ch m có vết thư ng rách da dài 6cm, sâu sát 

 ư ng, chảy máu, không phát hiện lún vỡ sọ; mu bàn tay trái sưng nề, bầm tím 

nhẹ; vùng thắt  ưng bên trái có vết thư ng dài 07 cm sưng nề nhẹ, vận động mu 

bàn tay trái đau; ch p XQuang thấy hình ảnh gãy đầu ngoài  ư ng bàn ngón V 

tay trái.  

- Anh Đinh Chính  H: Mặt ngoài cánh tay trái 01 vết thư ng kích thước 

(KT) (01 x 01)cm,  ây  ước da chảy máu t  cầm; 01 vết thư ng 1/3 trên mặt 

ngoài cánh tay trái KT (01 x 01)cm,  ây  ước da chảy máu t  cầm, sưng nề, đau 

nhẹ. 

T i các Bản kết luận giám định pháp y về thư ng tích số 156, 157 ngày 26 

và 27/3/2019, của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ninh kết luận: Anh Bùi Đ nh K 

bị tổn h i 11% sức khỏe, anh Đinh Chính  H bị tổn h i 01% sức khỏe, các 

thư ng tích trên đều do vật tày gây nên. 

Về trách nhiệm dân s : Sau khi ph m tội, T đã tác động gia đ nh cùng T1 

bồi thường cho những người bị h i tổng số tiền 50.000.000 đồng. 

Về vật chứng: C  quan điều tra có thu giữ: 02 ( hai) gậy rút bằng kim lo i  

là hung khí mà T, T1 sử d ng đánh anh K, anh  H. T m giữ xe mô tô BKS 

14M1- 076.01 của T1, xe mô tô BKS 14M1- 076.33 của T. 

T i bản cáo tr ng số 06/CT-VKSĐH ngày 21/6/2019, Viện kiểm sát Nhân 

dân huyện Đầm Hà đã truy tố các bị cáo Lỷ Cảnh T, Chìu Kim T1 về tội “Cố ý 

gây thư ng tích” theo quy định t i điểm đ khoản 2 (Thuộc trường hợp quy định 

t i điểm a, i khoản 1) Điều 134 Bộ luật hình s .  

T i phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi ph m tội như bản cáo 

tr ng và thừa nhận hành vi m nh đã th c hiện là vi ph m pháp luật. 

T i phiên tòa những người bị h i Bùi Đ nh K và Đinh Chính  H vắng mặt 

nhưng có lời khai t i c  quan điều tra thể hiện: Vào khoảng 16giờ 30 phút ngày 

24/3/2019, t i khu v c cổng chào khu du lịch thác B ch Vân thuộc thôn T, xã Q, 

huyện Đ H, các anh bị hai thanh niên dùng gậy sắt đánh gây thư ng tích. Sau khi 

s  việc xảy ra các anh đã được mọi người đưa đến tr m xá xã Q s  cứu sau đó 

đến Trung tâm y tế huyện Đ H cấp cứu. Sau khi s  việc xảy ra, các anh đã được 

bồi thường tổng số tiền là 50.000.000 đồng, trong đó anh K nhận 40.000.000 

đồng, anh  H nhận 10.000.000 đồng. T i đ n  in   t  ử vắng mặt những người bị 

h i không yêu cầu bồi thường thêm và đề nghị giảm nhẹ hình ph t cho các bị cáo.  

* Người có quyền lợi và nghĩa v  liên quan: 

Ông Chìu Tắc Sằn vắng mặt t i phiên tòa nhưng có lời khai t i c  quan 

điều tra thể hiện: Chiếc xe mô tô mà T1 sử d ng là do ông bỏ tiền ra mua để làm 
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phư ng tiện đi   i nhưng giấy tờ mang tên Chìu  Kim T1,  ng đề nghị được trả 

l i cho gia đ nh. 

Chị Ph m Thị Hường là mẹ của Lỷ Cảnh T t i phiên tòa thừa nhận đã được 

nhận l i chiếc xe do T sử d ng bị công an t m giữ nay chị không có yêu cầu gì. 

Anh Lỷ A Nhì là bố của bị cáo T khai nhận do T tác động gia đ nh bồi thường 

cho các bị h i lên anh đã cùng bị cáo T1 bồi thường cho anh K và anh  H tổng số 

tiền  à 50.000.000 đồng, trong đó anh bồi thường 25.000.000 đồng, nay anh 

không yêu cầu T hoàn trả l i. 

T i phiên tòa đ i diện Viện kiểm sát th c hành quyền công tố giữ nguyên 

quyết định truy tố các bị cáo như bản cáo tr ng đã nêu và đề nghị Hội đồng xét 

xử áp d ng: Điểm đ, khoản 2 (Thuộc trường hợp quy định t i điểm a, i khoản 1) 

Điều 134; Điều 17, Điều 38; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;  Điều 58 Bộ 

luật Hình s .  

Xử ph t Lỷ Cảnh T từ 27 (hai bảy) đến 30 (ba mư i) tháng tù về tội “Cố ý 

gây thư ng tích”, thời h n tù tính từ ngày bị t m giam 28/3/2019. 

Xử ph t Chìu Kim T1 từ 24 ( hai bốn) đến 27 (hai bảy) tháng tù về tội “Cố 

ý gây thư ng tích”, thời h n tù tính từ ngày đi thi hành án.  

Về trách nhiệm dân s : Những người bị h i đã được bồi thường và không 

có yêu cầu gì thêm nên không xét. 

Về vật chứng: Áp d ng  điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 47 Bộ luật Hình s ; 

khoản 1, điểm a khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố t ng hình s : Đề 

nghị Hội đồng   t  ử: Tịch thu tiêu hủy 02 (hai) gậy rút kim  o i đã thu giữ và 

trả l i cho bị cáo Chìu Kim T1: xe mô tô BKS 14M1- 076.01. 

Các bị cáo không tranh  uận xin Hội đồng   t  ử xem xét cho hưởng mức 

án nhẹ nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở nội dung v  án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ s  v  án đã được 

tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố t ng của C  quan điều tra C ng an huyện Đ 

H và Điều tra viên; của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ H và Kiểm sát viên 

trong quá tr nh điều tra, truy tố đã th c hiện đúng về th m quyền, tr nh t , thủ 

t c của Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá tr nh điều tra và t i phiên tòa, các bị cáo 

khẳng định khai báo t  nguyện; kh ng có ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi, 

quyết định của c  quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố t ng của c  quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố 

t ng trong giai đo n điều tra và truy tố đã th c hiện  à hợp  pháp và đúng tr nh t  

tố t ng.        

[2] Về hành vi ph m tội của các bị cáo: Lời khai của bị cáo Lỷ Cảnh T và Chìu 

Kim T1 t i phiên tòa phù hợp với lời khai t i c  quan điều tra, phù hợp lời khai của 

người bị h i, người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa v  liên quan, phù hợp với: 

Biên bản khám nghiệm hiện trường hồi 22giờ  ngày 24/3/2019; S  đồ, bản ảnh hiện 

trường, Bản ảnh kèm theo biên bản kiểm tra điện tho i ngày 26/3/2019; Bản ảnh 

kèm theo biên bản làm việc ngày 26, 27/3/2019; Biên bản nhận d ng ngày 
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26/3/2019 của Công an huyện Đ H;  Giấy chứng nhận thư ng tích t m thời số 24, 

25 ngày 26/3/2019 của Trung tâm y tế huyện Đ H, tỉnh Quảng Ninh; Bản kết luận 

giám định pháp y về thư ng tích số 156, 157 ngày 26 và 27/3/2019 của Trung tâm 

giám định pháp y – Sở y tế tỉnh Quảng Ninh đối với người bị h i Bùi Đ nh K và 

Đinh Chính  H, cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ s  v  án được th m tra 

t i phiên tòa đủ c  sở kết luận:   

Khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 24/3/2019, t i khu v c cổng Chào khu du lịch 

thác B ch Vân, thuộc thôn T, xã Q, huyện Đ H, tỉnh Quảng Ninh, Lỷ Cảnh T, 

Chìu Kim T1 đã có hành vi dùng gậy rút bằng kim lo i (một chiếc dài 63cm, 

một chiếc dài 45,5cm) đánh các anh Bùi Đ nh K, Đinh Chính  H gây thư ng 

tích, làm anh K bị tổn h i 11% sức khỏe, anh  H bị tổn h i 01% sức khỏe. 

 Hành vi của các bị cáo Lỷ Cảnh T, Chìu Kim T1 đã đủ yếu tố cấu thành 

tội “Cố ý gây thư ng tích” theo quy định t i điểm đ khoản 2 (Thuộc trường hợp 

quy định t i điểm a, i khoản 1) Điều 134 Bộ luật hình s . 

Cáo tr ng số 06/CT – VKSĐH ngày 21/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đ H, tỉnh Quảng Ninh đã viện dẫn điều luật truy tố các bị cáo  à có căn 

cứ, đúng pháp  uật cần được được chấp nhận. 

Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định: 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng... hung khí nguy hiểm; 

i) Có tính chất côn đồ. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 06 năm : 

................. 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này. 

Hành vi ph m tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm ph m quyền 

bất khả xâm ph m về sức khỏe của người khác, gây mất trật t  trị an. Các bị cáo 

 à người trưởng thành có đầy đủ năng   c hành vi. Mặc dù nhận thức được hành 

vi dùng gậy sắt đánh người khác của m nh sẽ gây tổn h i đến sức khỏe của họ  à 

vi ph m pháp  uật nhưng vẫn cố t nh th c hiện. Do đó, cần phải xử lý nghiêm. 

 [3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình s . 

Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình s . 

Tình tiết giảm nhẹ: Sau khi ph m tội các bị cáo thành kh n khai báo, ăn 

năn hối cải, bị cáo T đã tác động gia đ nh cùng bị cáo T1 bồi thường thiệt h i 

cho người bị h i. Những người bị h i có đ n  in giảm nhẹ trách nhiệm hình s  
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đối với các bị cáo nên các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình s  quy định t i điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình s .  

[4] Về vai trò và nhân thân của các bị cáo: 

Về vai trò: Tuy ban đầu T và T1 cùng nhìn thấy các anh  H, K đi cùng b n 

đến khu v c thác B ch Vân, xã Q và nảy sinh ý định đánh hai người này nhưng 

trong khi th c hiện hành vi ph m tội T  à người tích c c h n, chỉ đ o bị cáo T1 

theo dõi người bị h i, chu n bị hung khí. Khi chặn các anh K,  H l i để đánh th  

T  à người cầm gậy rút đánh vào tay vào đầu của anh K gây nên thư ng tích tổn 

h i 11% sức khỏe, T1 đánh anh  H gây thư ng tích tổn h i 01% sức khỏe. Vì 

vậy trong việc th c hiện hành vi ph m tội, bị cáo Lỷ Cảnh T  à người giữ vai trò 

đầu, tiếp đến là bị cáo T1. 

Về nhân thân: Bị cáo Lỷ Cảnh T tuy không có tiền án nhưng ngày 

24/12/2018 bị Công an xã Q, huyện Đ H, tỉnh Quảng Ninh xử ph t hành chính 

về hành vi cố ý gây thư ng tích. Bị cáo Chìu Kim T1 đã từng tham gia quân 

ngũ, kh ng có tiền án tiền s . Cả hai bị cáo đều  à người dân tộc thiểu số, sinh 

sống t i vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. 

 Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ nêu trên Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ một phần hình ph t đối với các bị cáo. Tuy nhiên, dù có xem xét chiếu cố 

cho các bị cáo th  cũng cần phải áp d ng hình ph t tư ng  ứng với tính chất, 

mức độ hành vi ph m tội và nhân thân của các bị cáo. 

 [5] Về trách nhiệm dân s : Những người bị h i Bùi Đ nh K và Đinh Chính  

H đã được bồi thường và không yêu cầu các bị cáo bồi thường thêm nên không 

xét. 

[6] Về vật chứng của v  án: 

C  quan điều tra đã thu giữ: 02 gậy rút bằng kim lo i (một chiếc dài 63cm, 

một chiếc dài 45,5cm) là những hung khí T, T1 sử d ng để đánh anh K, anh  H 

nên cần tịch thu tiêu hủy. 

Chiếc xe mô tô BKS 14M1- 076.33 thu giữ của T là xe thuộc quyền sở hữu 

của chị Ph m Thị Hường. Chị Hường là mẹ đẻ của bị cáo T không biết việc T 

ph m tội. Trong quá tr nh điều tra chiếc  e này đã được trả l i cho chị Hường, 

chị Hường không có ý kiến gì nên kh ng đề cập xem xét. 

Chiếc xe xe mô tô BKS 14M1- 076.01 thu giữ của T1: Xét thấy chiếc xe 

mô tô này bị cáo đã sử d ng để di chuyển đến địa điểm đón đánh người bị h i. 

Chiếc xe tuy mang tên chủ sở hữu là của bị cáo T1 nhưng   i do ông của bị cáo 

bỏ tiền ra mua. Đây  à tài sản của gia đ nh có giá trị lớn và cũng kh ng  iên quan 

tr c tiếp đến hành vi gây thư ng tích của bị cáo, bị cáo  in được nhận chiếc xe 

để gia đ nh có phư ng tiện đi   i. 

[7]  Về án Phí;  Các bị cáo  à người dân tộc thiểu số sống ở xã có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn. T i phiên Tòa các bị cáo đề nghị được miễn án phí nên 

các bị cáo không phải chịu án phí hình s  s  th m theo quy định t i điểm đ khoản 1 

Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường v  quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

d ng án phí, lệ phí Tòa án. 
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 [8] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, những người bị h i, người có quyền 

lợi nghĩa v  liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên: 

                                             QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Các bị cáo Lỷ Cảnh T, Chìu Kim T1 ph m tội “Cố ý gây thư ng 

tích”. 

Áp d ng: Điểm đ khoản 2 (thuộc trường hợp quy định t i điểm a, i khoản 

1)  Điều 134; điểm b, s  khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 Bộ  uật h nh s ;  

khoản 1, 4 Điều 331 và khoản 1, 3 Điều 333 Bộ  uật Tố t ng h nh s . 

Xử ph t: Lỷ Cảnh T 30 ( ba mư i) tháng tù. Thời h n tù tính từ bị bắt 

28/3/2019. 

Áp d ng: Điểm đ khoản 2 (thuộc trường hợp quy định t i điểm a, i khoản 

1)  Điều 134; điểm b, s  khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 Bộ  uật h nh s ;  

khoản 4 Điều 123; khoản 1, 4 Điều 331 và khoản 1, 3 Điều 333 Bộ  uật Tố t ng 

hình s : 

Xử ph t: Chìu Kim T1 24 ( hai bốn) tháng tù, thời h n tù tính từ ngày bắt đi 

thi hành án. 

Tiếp t c áp d ng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi n i cư trú đối với bị cáo 

kể từ khi tuyên án cho đến khi bị cáo đi thi hành án. 

Về xử lý vật chứng:  

Áp d ng điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình s ; khoản 1; điểm a 

khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố t ng hình s . 

Tịch thu tiêu hủy: 02 ( hai) chiếc gậy rút bằng kim  o i (một chiếc dài 

63cm, một chiếc dài 45,5cm). 

Trả   i bị cáo Chìu Kim T1: 01 xe mô tô BKS 14M1- 076.01, nhãn hiệu 

YAMAHA,  o i  e E citer, màu  anh đen. 

 (Tình tr ng vật chứng như trong biên bản giao nhận vật chứng, tài sản  

ngày 25/6/2019 giữa công an huyện Đ H, tỉnh Quảng Ninh và Chi c c thi hành 

án dân s  huyện Đ H, tỉnh Quảng Ninh). 

 Áp d ng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v  quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí, lệ phí Tòa án.  

 Các bị cáo: Lỷ Cảnh T, Chìu Kim T1 không phải chịu án phí hình s  s  

th m. 

 Án xử s  th m công khai có mặt các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa v  

liên quan Ph m Thị Hường và Lỷ A Nhì. Vắng mặt những người bị h i, người 

có quyền lợi, nghĩa v  liên quan ông Chìu Tắc Sằn. Báo cho các bị cáo và người 

có quyền lợi nghĩa v  liên quan Ph m Thị Hường và Lỷ A Nhì biết được quyền 

kháng cáo bản án trong thời h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án.Những người bị 

h i và người có quyền lợi, nghĩa v  liên quan Chìu Tắc Sằn có quyền kháng cáo 
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bản án trong thời h n 15 ngày kể từ ngày được tống đ t bản án hoặc bản án được 

niêm yết. 

     Nơi nhận: 
- Bị cáo; Người bị h i; 

- Người có QLNVLQ; 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND huyện Đ H; 

- Công an huyện Đ H; 

- Chi c c THADS huyện Đ H;  

- Sở tư pháp tỉnh Quảng Ninh; 

- Lưu hồ s , án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM  HÁN - CHỦ T A  HI N TÒA 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Hoàng Việt Thành 

 


